
 

 

I. PHẦN ĐỌC THÀNH TIẾNG. (3 điểm) GV kiểm  tra từng HS qua các tiết ôn tập theo 

hướng dẫn KTĐK giữa HKI môn Tiếng Việt lớp 4. 

II. PHẦN ĐỌC HIỂU. (7 điểm)   
 

Vườn cải 

 Đằng sau nhà, có một vườn cải. Đấy là một khoảng đất tận góc vườn đằng kia, giáp 

với bờ ao, vun xới bón tưới do công trình của Lặc. 

 Bốn luống cải chạy đều một hàng. Màu xanh tươi tắn giãi lên trên màu đất vàng 

sẫm. Có luống vừa bén chân, mới trổ được đôi ba tờ lá bé. Những mảnh lá xanh rờn, khía 

răng cưa xung quanh, khum xuống sát đất. Cải này trồng để ăn vào dịp tết Nguyên Đán. 

Cũng có luống những tàu lá cải đã vồng cao. Khía lá rách mảnh vào chiều sâu. Ở giữa 

chòm lá loè xoè, vươn lên một cái thân dài  bụ bẫm và phấn trắng. Đầu thân, lơ thơ có 

những chùm hoa nhỏ, những đoá hoa nhỏ xíu ấy, nở ra những cánh vàng li ti. Đó là những 

luống cải để làm dưa. Chúng đã già rồi. Nhưng vườn chỉ đẹp khi những cây cải già nở hoa 

vàng. Có không biết bao nhiêu là bướm trắng từ xứ mô tê nào rủ nhau đến chơi ở vườn cải. 

Chúng họp thành đàn, bay rập rờn trên từng cánh hoa. Chỉ bay thôi, mà không đậu. Những 

cánh trăng trắng phấp phới trên nền cải xanh, lốm đốm điểm hoa vàng. Lại thêm có mưa 

xuân về sớm. Mưa không ra mưa, mà là trời đổ bụi mưa xuống. Trước gió hiu hiu, những 

bụi mưa bay loăng quăng, vẩn vơ. 

(Tô Hoài) 
 

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời phù hợp nhất hoặc 

làm theo yêu cầu cho từng câu sau. 

Câu 1 (0,5 điểm). Trong bài văn trên, tác giả tập trung tả cảnh gì? 

A. Cảnh một luống cải mới trồng                 B. Cảnh một vườn cải sau nhà 

C. Cảnh mưa xuân trên vườn cải                  D. Cảnh đàn bướm bay lượn trên vườn cải 
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Câu 2 (0,5 điểm).Vườn cải trong bài được tả vào khoảng thời gian nào trong năm? 

          A. Vào mùa xuân                                            B. Vào mùa hạ 

          C. Vào mùa thu                                              D. Tất cả các phương án trên 

Câu 3 (0,5 điểm). Vườn cải chỉ đẹp khi nào? 

A. Khi cải mới bén chân                        B. Khi những tàu lá cải đã vồng cao 

C. Khi có mưa xuân về sớm                  D. Khi những cây cải già nở hoa vàng 

Câu 4 (0,5 điểm). Cho câu: “Những cánh trăng trắng phấp phới trên nền cải xanh, lốm 

đốm điểm hoa vàng.”, bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì, con gì)? là : 

A. Những cánh trăng trắng        B. Những cánh trăng trắng phấp phới  

C. Những cánh                           D. Những cánh trăng trắng phấp phới trên nền cải xanh 

Câu 5 (1 điểm). Viết các từ láy trong câu“Trước gió hiu hiu, những bụi mưa loăng quăng, 

vẩn vơ.”. 

Các từ láy là : ............................................................................................................................ 

Câu 6 (0,5 điểm). Loại rau đặc trưng của miền Bắc nước ta vào mùa đông là: 

        A. rau muống          B. rau mồng tơi   C. rau bắp cải D.Tất cả các phương án trên 

Câu 7 (0,5 điểm). Cho câu “Ở giữa chòm lá lòe xòe, vươn lên một cái thân dài bụ bẫm và 

phấn trắng.”, từ nào dưới đây có thể thay thế từ được gạch chân? 

A. mập ú      B. tròn trịa  C. mập mạp          D. Tất cả các phương án trên 

Câu 8 (1 điểm). Từ nào không thuộc nhóm các từ còn lại:  

mong ngóng, hả hê, vui vẻ, chăm chỉ, dai dẳng 

Từ không thuộc nhóm: ................................................................................................................................. 

Câu 9 (1 điểm) Trong câu “Không biết bao nhiêu là bướm trắng từ xứ mô tê nào rủ nhau 

đến chơi ở vườn cải.”, tác giả sử dụng nghệ thuật so sánh hay nhân hóa? Nghệ thuật đó 

được thể hiện qua từ ngữ nào? 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

Câu 10 (1 điểm). Viết lại câu văn sau để có hình ảnh so sánh.  

Những cây cải già nở hoa vàng. 
 

...................................................................................................................................................................... 
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1.  Chính tả (Nghe - viết)  (2 điểm ) (15 phút)  

GV đọc cho học sinh viết đoạn văn sau: 

 

Mùa thu trong tôi 

 

      Sáng sớm buổi đầu thu, không khí khác lạ thường. Cái lành lạnh thoáng qua làm tôi 

giật mình nhận ra. Không có cái nóng bức sớm sủa của buổi sáng mùa hè. Đường chân trời 

không xa thẳm, bình minh không còn vẻ gắt gỏng. Từng tia nắng nhẹ nhàng và yếu ớt còn 

trốn sau những đám sương mù, vẫn muốn đùa nghịch trên ngọn cây nơi sườn đồi xa xa. 

Từng cơn gió nhẹ thoảng qua. Một mùa thu nữa lại đến. 

 

2. Tập làm văn ( 8 điểm) (35 phút) 

Đề bài:  Trong câu chuyện Nàng Tiên Ốc có ý sau: "Bà già mò được con ốc lạ. Bà thương 

không bán đem về nuôi”. Dựa vào ý trên, em hãy viết một đoạn văn kể chuyện (khoảng 10 

đến 12 câu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


